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Cầu dao tự động 6KA – Type C 
 

4 Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm các sản phẩm khác. 
    

 

Mô tả:   Số liệu kỹ thuật:  Công suất ngắn mạch:  Khả năng đầu nối:  

Bảo vệ và điều   MUxxxA=đặc tính  6kA IEC60898-1   25mm
2
 cáp cứng  

khiển mạch điện   đường cong loại C 10kA IEC60947-2  16mm
2
 cáp mềm 

chống lại quá tải   Theo tiêu chuẩn  Điện áp hoạt động: 230/400V Có thể lắp phụ kiện, 

và ngắn mạch.  IEC60898-1 và  Dòng hoạt động: 2-63A  cuộn ngắt, tiếp điểm phụ 

Ứng dụng trong gia  BSEN60-898  Độ bền cơ khí:   Được phê chuẩn bởi:  

đình, thương mại   Nhiệt độ hiệu chỉnh 20,000 lần   KEMA
 

và công nghiệp.  tham khảo 30˚C      SNI, LMK 

    

 

MCB loại 1 cực 6KA, C curve 

    Dòng điện     Mã hàng     Đóng gói     Đơn giá (VNĐ) 
 

  6A  MU106A   12  159,500 
10A  MU110A   12  159,500    
16A  MU116A   12  159,500 
20A    MU120A   12  159,500 
25A  MU125A   12  159,500  
32A  MU132A   12  159,500 
40A    MU140A   12  167,500  
50A  MU150A   12  259,500  
63A  MU163A               12  259,500 

 

MCB loại 2 cực, 6KA, C curve 

Dòng điện       Mã hàng     Đóng gói    Đơn giá (VNĐ) 
 
  6A   MU206A   6  490,000 
10A   MU210A   6  490,000 
16A   MU216A   6  490,000 
20A   MU220A   6  490,000 
25A   MU225A   6  490,000 
32A   MU232A   6  490,000 
40A   MU240A   6  490,000 
50A   MU250A   6  817,000 

                      63A   MU263A   6  817,000 

 

 

MCB loại 3 cực, 6KA, C curve 

Dòng điện         Mã hàng     Đóng gói    Đơn giá (VNĐ) 
 
  6A           MU306A           4        817,000  
10A           MU310A           4        817,000 
16A           MU316A           4        817,000 
20A           MU320A           4        817,000 
25A           MU325A           4        817,000 
32A           MU332A           4        817,000 
40A           MU340A           4        857,000 
50A           MU350A           4                  1,120,000 
63A           MU363A           4                  1,120,000 
 



Cầu dao tự động 10KA – Type C 
 

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm các sản phẩm khác                                                                                                                                            5 

 

Mô tả:   Số liệu kỹ thuật:  Công suất ngắn mạch:  Khả năng đầu nối:  

Bảo vệ và điều   NCxxxA= đặc tính  10kA IEC60898-1  25mm
2
 cáp cứng  

khiển mạch điện   đường cong loại C 15kA IEC60947-2  16mm
2
 cáp mềm 

chống lại quá tải   Theo tiêu chuẩn  Điện áp hoạt động: 230/400V Có thể lắp phụ kiện, 

và ngắn mạch.  IEC60898-1 và  Dòng hoạt động: 0.5-63A  cuộn ngắt, tiếp điểm phụ 

Ứng dụng trong gia  BSEN60-898  Độ bền cơ khí:    

đình, thương mại   Nhiệt độ hiệu chỉnh 20,000 lần  
 

và công nghiệp.  tham khảo 30˚C 

    

 

MCB loại 1 cực 10KA, C curve 

    Dòng điện          Mã hàng           Đóng gói           Đơn giá (VNĐ) 
 
                   6A     NC106A      12       430,000 
                10A     NC110A      12       430,000 
      16A     NC116A      12       430,000 
     20A       NC120A      12       430,000 
               25A     NC125A      12       430,000  
     32A     NC132A      12       430,000 
     40A       NC140A      12       773,500 
     50A     NC150A      12                  1,011,600  
     63A     NC163A      12                  1.011,600 

 

MCB loại 2 cực, 10KA, C curve 

Dòng điện           Mã hàng            Đóng gói  Đơn giá (VNĐ) 
 
  6A              NC206A     6  1,132,000 
10A              NC210A     6  1,132,000  
16A              NC216A     6  1,132,000  
20A              NC220A     6   1,132,000  
25A              NC225A     6  1,132,000  
32A              NC232A     6  1,132,000  
40A              NC240A     6  1,489,000  
50A              NC250A     6  1,964,500  

                63A              NC263A     6  1,964,500  

 

MCB loại 3 cực, 10KA, C curve 

Dòng điện            Mã hàng         Đóng gói  Đơn giá (VNĐ) 
 
6A           NC306A               4            1,726,600   

             10A           NC310A               4            1,726,600  
             16A           NC316A               4                         1,726,600 
             20A           NC320A               4            1,726,600   
             25A           NC325A               4            1,726,600  
             32A           NC332A               4                         1,726,600  
             40A           NC340A               4                         2,204,600  
             50A           NC350A               4            3,036,600            
             63A           NC363A               4                         3,036,600            



Cầu dao chống giật (RCCB) 2 cực 
 
 

6 Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm các sản phẩm khác.  

Mô tả:    Theo tiêu chuẩn: Chỉ thị trạng thái đóng mở
*
:  Tất cả RCCB đều bảo  

Dùng để ngắt mạch tự  IEC 61008-1   Chỉ thị trong cơ, thể hiện ở mặt   vệ chống lại điện áp 

động trong trường hợp  SS97   trước của RCCB, kết nối để chỉ   thoáng qua ( sét, dòng  

lỗi chạm đất giữa dây pha Khả năng đầu nối:  trạng thái mở của tất cả các cực  nhiễu) và dòng  

và dây nối đất và hoặc dây 16-36A:  Đỏ: trạng thái đóng   thoáng qua( từ mạch 

trung tính, dòng rò lớn hơn + 25mm
2
 cáp cứng  Xanh: trạng thái mở    công suất lớn). 

hoặc bằng 10,30,100,300 +16mm
2
 cáp mềm Chỉ thị lỗi rò rỉ điện

*
:   Vui lòng liên hệ  

hoặc 500mA.   80-100A:   Chỉ thị cơ, thể hiện ở mặt trước  chúng tôi cho RCCB  

Sử dụng lắp đặt trong gia đình, +50mm
2
 cáp cứng của RCCB, dùng để thể hiện  dòng DC hay các thiết 

thương mại, và công nghiệp. +35mm
2
 cáp mềm  sự khác nhau giữa trạng thái ngắt. bị trễ thời gian. 

Số liệu kỹ thuật:  Dải nhiệt độ môi trường:               Có thể lắp các phụ kiện 

Điện áp danh định:  -5 đến 40
o
C.       Tiếp điểm phụ

* 

2 cực 110/230V-50Hz                        
 

4 cực 230/400V-50Hz
*  

 

 

 

Mô Tả         Dòng điện Mã hàng       Đóng gói          Đơn giá(VNĐ)  

     

Loại 2 cực 30mA     25A  CD625B           1      1,316,500 

Loại 2 cực 30mA.      40A  CD640B            1      1,437,500 

 

 



Cầu dao chống giật RCBO 2 cực 

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm các sản phẩm khác 7 

Mô tả:    Công suất ngắn mạch: 6000A  Khả năng đầu nối: 

Thiết bị bảo vệ nhỏ   Điện áp hoạt động: 230VAC  Đầu nối trên cùng: 16mm
2
  

gọn cho bảo vệ dòng   Dòng hoạt động: 6-40A  cáp cứng   

(MCB) và bảo vệ dòng   Bảo vệ chạm đất: 10mA, 30mA. 10mm
2
 cáp mềm 

rò (RCCB) tất cả được   Độ bền cơ học: 20,000 lần 

tích hợp trong 1 thiết bị 

Số liệu kỹ thuật:  

1P+N 

Theo tiêu chuẩn : IEC 61009 

 

 

 

 

  Mô Tả  Dòng điện Mã hàng Đóng gói  Đơn giá (VNĐ) 

Loại 2 cực 30mA     20A  AD620B      1  1,621,500 
     ( 1P+N) 
 
Loại 2 cực 30mA     25A  AD625B      1  1,712,500 

   ( 1P+N) 

 

 



Công tắc 16A và ổ cắm dòng Muse 
 

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm sản phẩm khác.  9 
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Hager Muse 

wiring accessories 

Design for 

comfort 

and  

safety 



Công tắc và ổ cắm 16A dòng Muse 
 

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm sản phẩm khác.  9 

Mô tả              Mã hàng     Đóng gói    Đơn giá (VNĐ) 

Bộ công tắc đơn 1 chiều WGML111  10  73,800 
Bộ công tắc đơn 2 chiều WGML112  10  78,800 

 

 

 

Bộ công tắc đôi 1 chiều WGML121  10  102,800 
Bộ công tắc đôi 2 chiều WGML122  10  126,800 

 

 

 

Bộ công tắc ba 1 chiều WGML131  10  138,000 
Bộ công tắc ba 2 chiều WGML132  10  172,000 

 

 

 

Bộ công tắc bốn 1 chiều WGML141  10  370,000  

Bộ công tắc bốn 2 chiều WGML142  10  406,000   
 
 

 
 
 
 

 
 
Bộ công tắc 2 cực 20A                                    WGML2D1N   10  212,800 

có đèn LED 

 

 

 

Ổ cắm đơn 3 chấu WGMS116EA  10  148,000 
chuẩn Âu Mỹ 

 

 

 

Ổ cắm đôi 3 chấu WGMS216EA  10  199,000 
chuẩn Âu Mỹ 

       

        



Công tắc và ổ cắm 16A dòng Muse 
 

10                    Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm sản phẩm khác.
   

         

Mô tả       Mã hàng  Đóng gói    Đơn giá (VNĐ) 

 
Ổ cắm mạng WGMT1RJ6  10  275,800 

RJ45 cat 6 đơn 

 

 

 

Ổ cắm mạng WGMT2RJ6  10  425,000 

RJ45 cat 6 đôi 

 

 

  

 
Mặt che chống nước    XC9003   1  277,500 
 



Vỏ tủ điện mặt đục  
 
 

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm các sản phẩm khác.   11 

 
Cung cấp với:    Chiều mở cửa:     Vật liệu:   

Cửa trơn cho thiết   Mở lên và mở xuống   Cửa đục Polycarbonate 

bị lắp đặt có chiều sâu  cho loại tủ từ 10 đến 23 mô-đun    Đế: Thép mạ kẽm 

lên đến 61mm   Lỗ mở cho cáp ra vào:   Chỉ số bảo vệ: 

Thanh ray cho các thiết bị  Dạng mở trực tiếp, phía trên, phía dưới. IP40 có cửa 

mô-đun 46mm dưới nắp che Dòng điện lên đến 63A   Khả năng chịu nhiệt: 

Đầu nối trung tính & nối đất Kiểu lắp đặt:    -650±15
0 
C 

được lắp cố định trên đế   Lắp âm tường 

với vít kim loại 

 

 

    Mô tả           Mã hàng       Đóng gói  Đơn giá ( VNĐ) 

 

 
1 đường, 17 mô-đun VG17PFB  1  1,458,500 
40x23x20cm  
(Dài x rộng x sâu) 
 

1 đường, 20 mô-đun VG20PFB  1  1,512,500 
45x23x20cm  
(Dài x rộng x sâu) 
 

1 đường, 23 mô-đun VG23PFB  1  1,662,500 
50x23x20cm  
(Dài x rộng x sâu) 
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NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
Sales and Distribution Contact:  

KLIP ELECTRIC VIETNAM CO., LTD 
228 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, HCMC 
Direct Tel: 028 3979 7318        Website: www.klipelectric.com 

Hotline: 09 0638 5520 Email: info@klipelectric.com 
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